
      ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ NHA TRANG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
             
    Số:  10200    /BC-UBND                       Nha Trang, ngày   24    tháng 12  năm 2019 

 
  V/v báo cáo kết quả công tác quản lý  

nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2019 

     và Kế hoạch hoạt động năm 2020. 

   

                                             Kính gửi: Sở Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo liên         

                                                       ngành về VSATTP tỉnh Khánh Hòa. 

  

       Căn cứ Công văn số 4007/SYT-ATTP ngày 05/12/2019 của Sở Y tế Khánh 

Hòa về việc “Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

năm 2019 và kế hoạch hoạch hoạt động năm 2020”; UBND thành phố Nha Trang 

tổng hợp báo cáo công tác quản lý an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn thành 

phố Nha Trang và Kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau: 

 I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN 

THỰC PHẨM NĂM 2019. 

 1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo: 

         1.1. Thành phố:  (đính kèm văn bản chỉ đạo).  

 1.2. Xã phường: 

Ban hành kế hoạch kiểm tra về an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất 

năm 2019; triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019”; kế 

hoạch triển khai công tác hậu kiểm; kế hoạch kiểm tra trong dịp Tết Trung thu và 

công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2019. 

 2. Công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(đến thời điểm 16/12/2019):  

 2.1. Lĩnh vực y tế: 

 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 199 cơ sở. 

 2.2. Lĩnh vực Công thương: 

- Tính đến ngày 12/12/2019  đã tổ chức 59 đợt kiểm tra kiến thức về ATTP 

cho chủ cơ sở và những người trực tiếp tham gia, sản xuất và kinh doanh thực 

phẩm nhỏ lẻ ngành Công thương và cấp 128 Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực 

phẩm cho các cơ sở, cá nhân có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu. 

- Xác nhận 41 Bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ ngành Công thương trên địa bàn. 

 3. Công tác kiểm tra - xử lý vi phạm: 

 3.1. Lĩnh vực Y tế: 
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 Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố về an toàn thực phẩm về lĩnh vực y tế tổ 

chức các đợt kiểm tra: Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 

năm 2019, kỳ thi THPT quốc gia, cơ sở có dấu hiệu vi phạm, Tết Trung thu và hậu 

kiểm năm 2019, các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn bán trú: 

        + Tổng số cơ sở được kiểm tra: 190 cơ sở. 

+ Tổng số cơ sở vi phạm: 08 cơ sở 

+ Số  tiền xử phạt: 28.000.000 đồng 

+ Hình thức vi phạm: Cống rãnh thoát nước thải khu vực chế biến bị ứ đọng, 

không được che kín, không tuân thủ các điều kiện đảm bảo vệ sinh về bao bì các 

dụng cụ chứa đựng thực phẩm. 

3.2. Đoàn kiểm tra do Đội quản lý thị trường số 1 chủ trì: phối hợp các cơ 

quan chức năng kiểm tra, xử lý theo thông tin phản ánh trên mạng xã hội việc Nhà 

hàng Hưng Phát và Nhà hàng Tháp Bà Làng Chài vi phạm quy định niêm yết giá 

và bán theo giá niêm yết. 

 Đối với nhà hàng Tháp Bà Làng chài Đội quản lý Thị trường số 1 đã lập thủ 

tục xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không niêm yết  giá hàng hóa, phạt tiền 

750.000 đồng.  

Đối với Nhà hàng Hưng Phát đề nghị UBND thành phố Nha Trang ra quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính số tiền: 27.500.000 đồng với hành vi vi phạm là 

không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không có Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  

   3.3. Lĩnh vực Công thương; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: 

 -  Kiểm tra các cơ sở kinh doanh rượu: 

 Kết quả kiểm tra: 

TT 
Loại hình cơ sở 

thực phẩm 

Tổng số  

cơ sở 

Số CS được 

thanh, kiểm 

tra 

Số cơ sở 

đạt 

Tỷ lệ % 

đạt 

1 Sản xuất  02 02 100% 

2 Sơ chế, chế biến   0  

3 Kinh doanh 

 

354 

 

112 112 100% 

 Tổng số (1+2+3)  114 114 100% 

  Hầu hết điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị sản xuất, kinh doanh của các cơ sở 

tuân theo quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên hồ sơ và các loại 

giấy tờ liên quan còn chưa đầy đủ. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn và yêu cầu các 

cơ sở tiến hành thực hiện bổ sung đầy đủ. 

 - Về kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật: 

 + Kiểm dịch động vật: Gà 30 con; Chó 28 con; Mèo 07 con; Tê giác trắng: 02 

con; Hươu: 04 con; Khỉ 25 con. 
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 + Kiểm dịch sản phẩm động vật: 

 Ngoài tỉnh: Thịt các loại 323.366 kg; 

 Sản phẩm động vật nhập tỉnh: Thịt: 380.170 kg; Trứng 640.000 quả 

 - Kết quả thanh tra, kiểm tra các cơ sở giết mổ, sơ chế, kinh doanh 

 Kiểm tra 620 quầy thịt tại 25 chợ; 37 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 

 - Giám sát tiêu hủy động vật: Tính đến ngày 10/12/2019: 

 + Trên địa bàn phường Vĩnh Hòa: Tiêu hủy 48 con của 04 hộ gia đình với 

tổng trọng lượng tiêu hủy 4.678 kg. 

 + Trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc: Tiêu hủy18 con của 04 hộ gia đình với tổng 

trọng lượng tiêu hủy là 1.344 kg. 

 + Trên địa bàn xã Vĩnh Phương: Tiêu hủy189 con của 20 hộ gia đình với tổng 

trọng lượng tiêu hủy là 11.743 kg. 

 + Trên địa bàn xã Phước Đồng: Tiêu hủy 3.538 con của 50 hộ với tổng trọng 

lượng tiêu hủy là 107.389 kg. 

         Bảng Kết quả thanh tra, kiểm tra các cơ sở giết mổ, sơ chế, kinh doanh 

 

TT 
Loại hình cơ sở 

thực phẩm 

Tổng số  

cơ sở 

Số CS được 

thanh, kiểm tra 

Số cơ sở 

đạt 

Tỷ lệ % 

đạt 

1 Sản xuất, chế biến 38 37 37 100% 

2 Sơ chế, chế biến 11 09 09 100% 

3 Kinh doanh 4.100 620 620 100% 

 Tổng số (1+2+3) 4.149 666 666 100% 

 3.4. Đoàn kiểm tra liên ngành các xã, phường về an toàn thực phẩm đợt Tết 

Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019, Tết Trung thu: 

- Tổng số kiểm tra: 2.009 cơ sở 

- Tổng số vi phạm: 15 cơ sở 

- Số tiền xử phạt: 17.750.000 đồng 

- Hình thức vi phạm: Không tuân thủ các điều kiện đảm bảo vệ sinh về bao bì 

các dụng cụ chứa đựng thực phẩm. 

 4. Tình hình ngộ độc thực phẩm: Trong năm không có ngộ độc thực phẩm xảy ra 

trên địa bàn. 

5. Triển khai các hoạt động an toàn thực phẩm:  

 -  Phối hợp Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa: 

 + Tổ chức triển khai Hội nghị các văn bản mới và hướng dẫn công tác giám sát 

mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2019 cho cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm 

tuyến huyện, xã trên địa bàn thành phố Nha Trang;  
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 + Hội nghị phổ biến các văn bản Quy phạm pháp luật hiện hành về An toàn 

thực phẩm cho cơ sở thực phẩm thuộc nhóm II trên địa bàn thành phố Nha Trang; 

  + Hội nghị nâng cao năng lực kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn 

thực phẩm tại các xã, phường năm 2019; 

 + Hội nghị nâng cao công tác điều tra, thống kê, báo cáo khắc phục ngộ độc 

thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm cho Đội điều tra ngộ độc thực phẩm 

thành phố, cán bộ công chức phụ trách an toàn thực phẩm xã, phường, Trưởng 

trạm Y tế và cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm trạm Y tế. 

 - Tổ chức tập huấn các quy định của pháp luật, các văn bản liên quan về an 

toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhóm 2 trên địa bàn 

thành phố Nha Trang. 

  - Tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về  an toàn thực phẩm 

trong công tác kiểm tra, hậu kiểm, thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm. 

        - Phối hợp công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách pháp luật về an 

toàn thực phẩm trong công tác kiểm tra, cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP, trong 

kế hoạch tập huấn khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư. 

        - Phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tổ chức Hội nghị triển 

khai kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  

vào ngày 30/7/2019 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao 

thành phố cho các cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm tại các xã, phường và đại 

diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. 

         - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các biện pháp để quản lý tốt, trong đó 

công tác thông tin tuyên truyền được ưu tiên hàng đầu. Các văn bản triển khai đều 

nêu giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Ngành thú y (kể cả thủy sản) đóng vai 

trò quan trọng trong mắt xích kiểm soát điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, do đó 

ngay từ đầu năm đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như đã tổng hợp trong 

phần 1 của công văn này. Đây được xem là một trong những hình thức tuyên 

truyền phổ biến chính sách pháp luật đến cơ quan, người dân. 

 (Đính kèm phụ lục báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm năm 2019) 

 II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN 

TOÀN THỰC PHẨM NĂM  2020. 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

 - Tổng kết công tác an toàn thực phẩm  năm 2019 và xây dựng Kế hoạch 

công tác an toàn thực phẩm năm 2020.  

        - Triển khai công tác Hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020 (cả năm 

2020). 
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 - Tổ chức kiểm tra Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các 

xã, phường: 

 + Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020 (tháng 

01/2019). 

 + Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 (tháng 4-

5/2020). 

 + Trong dip Tết Trung thu (tháng 9/2020). 

 - Sơ kết công tác an toàn thực phẩm 06 tháng đầu năm  và triển khai công tác 

an toàn thực phẩm 06 tháng cuối năm (tháng 7/2020). 

        - Tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2020  (tháng 01/2021).  

 2. Công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm: 

 2.1. Đối tượng tuyên truyền: 

 Các nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm. 

 2.2. Nội dung tuyên truyền: 

 Tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; 

nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết 

dân tộc, lễ hội; làm rõ vai trò trách nhiệm của UBND các cấp, của người quản lý, 

của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm chất lượng 

an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. 

 2.3. Phương pháp tuyên truyền: 

 Huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phương tiện truyền thông thích hợp 

để giáo dục, phổ biến các nội dung của Luật an toàn thực phẩm, các văn bản quy 

phạm pháp luật của Chính Phủ, Bộ Y tế, các Bộ, ngành và UBND các cấp về an 

toàn thực phẩm; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm và kiến thức an toàn thực phẩm. 

 3. Công tác kiểm tra: 

 3.1. Thời gian thanh tra, kiểm tra: 

 - Quý I: kiểm tra các cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống 

trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân năm 2020. 

 - Quý II: kiểm tra các cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống 

trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020. 

 - Quý III: kiểm tra các cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống 

phục vụ Tết Trung thu, kinh doanh phụ gia thực phẩm. 

 - Quý IV: kiểm tra các cơ sở trường học có tổ chức bán ăn bán trú. 

 3.2. Nội dung thanh tra, kiểm tra: 

 - Đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các 

ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương: các nội dung 
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được quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 và Nghị định số 

155/2018/NĐ ngày 12/11/2018 của Chính Phủ và các văn bản liên quan .  

 - Đối với Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các xã, phường: Công tác 

quản lý nhà nước về an toàn thực  phẩm tại địa phương. 

 3.3. Đối tượng kiểm tra:  

 - Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP các xã, phường. 

 - Các cơ sở thực phẩm, ưu tiên kiểm tra: 

 + Đối với các nhóm sản phẩm thuộc phạm vi quản của ngành Y tế: các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể... 

 + Đối với các nhóm sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của các ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương: tùy theo yêu cầu công tác quản lý về 

an toàn thực phẩm, phòng Kinh tế, đội Quản lý thị trường số 1 sẽ quyết định cụ thể 

các sản phẩm ưu tiên kiểm tra trong năm 2020. 

 3.4. Kinh phí: 

 - Từ nguồn ngân sách thành phố cấp năm 2020. 

 - Từ kinh phí Dự án, Chương trình mục tiêu bảo đảm chất lượng an toàn thực 

phẩm năm 2020… do tỉnh giao các đơn vị. 

 - Từ nguồn ngân sách xã, phường được giao trong dự toán năm 2020. 

 Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp báo cáo./. 

 

Nơi nhận:                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên:                                                                     KT. CHỦ TỊCH 

- TT: TU, HĐND TP;                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 
- UBMTTQ VN TP; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND TP;                                          
- Trung tâm Y tế; 

- Phòng Y tế, Kinh tế ; Đội QLTT số 1. 

- UBND 27 X,P; 

- Lưu VT, Chương.  

                   Nguyễn Sỹ Khánh 
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BÁO CÁO 

Kết quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2019 
                

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Dân số: 422.601               5. Số thôn, tổ: 369 

2. Diện tích: 252,6 km
2
              6. Số cơ sản xuất, chế biến thực phẩm: :....... 

3. Số huyện/quận: 01   7. Số cơ sở kinh doanh thực phẩm: : 982 

4. Số xã/phường: 27         8. Số cơ sở dịch vụ ăn uống: 1.098 (nhóm 2) 

            

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

 

TT Hoạt động Tuyến xã Tuyến huyện Tuyến 

tỉnh Số xã 

có 

Tổng  

số xã 

Số 

huyện 

có 

Tổng 

số 

huyện 

1.  Có BCĐLN VSATTP do Lãnh đạo 

UBND làm Trưởng ban 

27 27 01 01  

2.  Có hội nghị BCĐLN 6 tháng, 1 

năm 

27 27 01 01  

3.  Có Quyết định, chỉ thị về VSATTP Quyết định thành lập Đoàn kiểm 

tra liên ngành về an toàn thực 

phẩm 

 

4.  Có Công văn về VSATTP      

5.  Có Kế hoạch bảo đảm VSATTP Kế hoạch kiểm tra Tết Nguyên 

Đán, Tháng hành động an toàn 

thực phẩm; Tết Trung thu, công 

tác hậu kiểm, các cơ sở giáo dục 

có tổ chức bếp ăn bán trú. 

 

6.  Có Hội nghị triển khai và tổng kết       

 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2019 

1. Tuyên truyền giáo dục: 

T

T 

Hoạt động Tuyến xã Tuyến huyện Tuyến tỉnh 

SL/b

uổi 

TS người 

tham dự, 

phạm vi 

bao phủ 

SL/bu

ổi 

TS người 

tham dự, 

phạm vi 

bao phủ 

SL/bu

ổi 

TS người 

tham dự, 

phạm vi 

bao phủ 

1.  Tổ chức lễ phát 

động Tháng HĐ vì 

ATTP 

02 92 01 250   

2.  Nói chuyện 48 1.218     

3.  Tập huấn 07 293 17 898   

4.  Hội thảo   01 30   

5.  Phát thanh 114 1.496lượt 30 248 lượt   

6.  Truyền hình       

7.  Báo viết       
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8.  

S
P

 t
ru

y
ền

 t
h

ô
n

g
 

Băng rôn, khẩu 

hiệu 

114  56    

Áp – phích       

Tờ gấp   4.000    

Băng đĩa hình   84    

Băng đĩa âm   84    

Khác   Pano 

08, xe 

TT 04 

   

9.  Hoạt động khác       

 

2. Công tác kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm: (theo mẫu 2 đính kèm) 

 

3. Công tác xét nghiệm: 

 

TT Chỉ 

tiêu 

XN 

Kết 

quả 

B. 

nhân 

NĐTP 

Người 

SXCB 

Bàn 

tay 

Thực 

phẩm 

Nước Dụng 

cụ 

bao 

gói 

Khác Cộng 

Huyện 

 

1 Vi 

sinh 

vật 

TS 

mẫu 

         

Số 

đạt 

        
 

2 Hoá 

chất 

TS 

mẫu 

   89  975  1.064  

Số 

đạt 

   89  923  1.012 
 

Cộng  

 

         

 

 Dụng cụ bao gói: tô, chén, thìa; chỉ tiêu xét nghiệm: Test nhanh tinh bột 

 Thực phẩm: 89 mẫu, bao gồm: 

-  10  mẫu  xét nghiệm nhanh Phẩm màu vô cơ, kết quả 10/10 mẫu đạt (100%Đạt)   

-  25 mẫu  xét nghiệm nhanh Fooc môn và Hypocholorid, kết quả 25/25 mẫu đạt (100%Đạt)  

-  30 mẫu  xét nghiệm nhanh Hàn the, kết quả 30/30  mẫu đạt (100% Đạt)  

-  14 mẫu  xét nghiệm nhanh ôi khét dầu mỡ, kết quả 14/14 mẫu đạt (100% Đạt) 

-  10 mẫu  xét nghiệm nhanh Nitrat, kết quả 10/10 mẫu đạt (100% Đạt) 

4.  Hoạt động cấp Giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm 

TT Loại cơ sở 

thực phẩm 

Tuyến xã Tuyến huyện Tuyến tỉnh 

Cấp mới Tích luỹ Cấp mới Tích luỹ Cấp mới Tích luỹ 

 01 Kinh doanh 

ăn uống, giải 

khát 

      

 02 Kinh doanh 

nhỏ lẻ ngành 

công thương 

  128 241   

Cộng       
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5. Hoạt động cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 

 

TT Loại cơ sở 

thực phẩm 

Tuyến huyện Tuyến tỉnh 

Cấp mới Tích luỹ Cấp mới Tích luỹ 

01 Kinh doanh ăn 

uống, giải khát 

199 586   

02 Sản xuất ngành 

công thương 

    

Cộng     

 

6. Hoạt động Ký cam kết đảm bảo An toàn thực phẩm 

TT Loại cơ sở 

thực phẩm 

Tuyến xã Tuyến huyện Tuyến tỉnh 

Cấp mới Tích luỹ Cấp mới Tích luỹ Cấp mới Tích luỹ 

01 Bếp ăn tập thể       

02 Kinh doanh 

nhỏ lẻ ngành 

công thương 

  41 80   

03 Thức ăn 

đường phố 

      

Cộng       

7. Xây dựng mô hình điểm: 

 

TT Loại mô hình Tuyến xã Tuyến huyện Tuyến tỉnh 

Số 

lượng 

Kết quả Số 

lượng 

Kết 

quả 

Số 

lượng 

Kết 

quả 

1.  Thức ăn đường phố       

2.  Truyền thông cộng 

đồng thay đổi tập 

quán lạc hậu phòng 

ngừa NĐTP 

      

3.  Làng văn hoá SK 

phòng ngừa NĐTP, 

FBDs 

      

4.  HACCP       

5.  Khác: 

-Chợ điểm 

-Bếp ăn tập thể 

-Trường học 

-Khu du lịch 

-Rau sạch 

-Chăn nuôi sạch 

-Khác 

 

 

 

     

Cộng       
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8. Ngộ độc thực phẩm: 

 

TT Loại NĐTP Số vụ Số mắc Số chết 

01 NĐTP nghi do vi sinh vật 0   

02 NĐTP do hoá chất 0   

03 NĐTP do TP biến chất 0   

04 NĐTP do độc tố tự nhiên 0   

Cộng 0   
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BÁO CÁO 

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm  về an toàn thực phẩm  

 

I. Công tác chỉ đạo: 

- Kế hoạch số 742 /UBND-YT ngày 24/01/2019 của UBND thành phố Nha Trang về 

việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 

và mùa Lễ hội Xuân năm 2019. 

- Kế hoạch số 2972/UBND-YT ngày 18/4/2019 của UBND thành phố Nha Trang về 

việc triển khai ”Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019. 

- Kế hoạch số 3991/UBND-YT ngày 22/5/2019 của UBND thành phố Nha Trang về 

việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về  an toàn thực phẩm” năm 

2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

- Kế hoạch số 7018/UBND-YT ngày 28/8/2019 về việc triển khai công tác kiểm tra 

về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019. 

- Kế hoạch số 341/KH-ĐKT ngày 28/8/2019 của Đoàn kiểm tra liên ngành về công 

tác bảo đảm an toàn thực phẩm thành phố Nha Trang về việc kiểm tra trong dịp Tết 

Trung thu và hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha 

Trang được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt tại Công văn số 7075/UBND-

YT ngày 29/8/2019. 

- Kế hoạch số 409/KH-ĐKT ngày 23/10/2019 về việc kiểm tra, hậu kiểm về an 

toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục năm học 2019-2020 trên địa bàn thành 

phố Nha Trang. 

II. Kết quả thanh tra, kiểm tra tại cơ sở thực phẩm:  

1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra 

Tổng số các đoàn thanh tra, kiểm tra: 

Trong đó: 

1.1 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh: 

1.2 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện: 01 

1.3 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến xã: 27 

 

2. Kết quả thanh tra, kiểm tra: 

 

TT Loại hình cơ sở 

thực phẩm 

Tổng số cơ 

sở 

Số CS được 

thanh, kiểm tra 

Số cơ sở 

đạt 

Tỷ lệ % 

đạt 

1 Sản xuất, chế biến   4 4 100% 

2 Kinh doanh 982 10 10 100% 

3 Dịch vụ ăn uống 1.098 176 168 95,45% 

4 Thức ăn đường phố 2.022 2.009 1.693 84,23% 

 Tổng số (1 + 2 + 3) 4.102 2.199 1.875 85,26% 

 

MẪU 2 
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Bảng 2: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm 

 

TT Tổng hợp tình hình vi phạm Số lượng Tỷ lệ % so với số 

được kiểm tra 

1 Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra 2.199  

2 Số cơ sở có vi phạm 324 14,73% 

3 Số cơ sở vi phạm bị xử lý 23 1,04% 

 Trong đó:   

3.1 Hình thức phạt chính:   

 Số cơ sở bị cảnh cáo   

 Số cơ sở bị phạt tiền 23 1,15% 

 Tổng số tiền phạt 45.750.000  

3.2 Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc 

phục hậu quả 

  

* Số cơ sở bị đóng cửa    

* Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm   

 Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành   

* Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm   

 Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy   

* Số cơ sở phải khắc phục về nhãn   

 Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục   

* Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu 

q/cáo 

  

 Số loại tài liệu q/cáo bị đình chỉ lưu hành   

* Các xử lý khác   

3.3 Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý   

3.4 Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý 

(chỉ nhắc nhở) 

301  

 

Bảng 3: Các nội dung vi phạm chủ yếu 

 

TT Nội dung vi phạm Số CS 

được thanh 

tra 

Số cơ sở 

vi phạm 

Tỷ lệ % 

1 Quy định về sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật 

   

 Quy định về sử dụng chất cấm, thuốc 

kháng sinh trong chăn nuôi 

   

2 Điều kiện trang thiết bị dụng cụ 2.199 19 0,86% 

3 Điều kiện về con người 2.199 02 0,09% 

4 Công bố sản phẩm    

5 Ghi nhãn thực phẩm    

6 Quảng cáo thực phẩm    

7 Chất lượng sản phẩm thực phẩm    



 

13 

8 Vi phạm khác khác (Cống rãnh thoát 

nước thải khu vực chế biến bị ứ đọng, 

không được che kín). 

2.199 02 0,09% 

 

Bảng 4 : Kết quả kiểm nghiệm mẫu : 

 

TT Loại xét nghiệm 

Kết quả  xét nghiệm mẫu 

Tổng số mẫu 

xét nghiệm 
Số mẫu không đạt 

Tỷ lệ % 

không đạt 

1 Xét nghiệm nhanh 

(dụng cụ ăn uống) 

975 52 5,3% 

2 Hóa lý    

2.1 Vi sinh    

2.2 Tổng số xét nghiệm 

tại labo 

89 0 0 

 Cộng 1.064 52 4,8% 
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VĂN BẢN THÀNH PHỐ CHỈ ĐẠO 

(Đính kèm Báo cáo số           /BC-UBND ngày      /12/2019 của UBND  thành phố) 

 

- Công văn số 9035/BC-UBND ngày 18/12/2018 về việc báo cáo kết quả 

công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 

năm 2019. 

 - Công văn số 183/UBND-YT ngày 07/01/2019 về việc đề nghị kiểm tra, xử 

lý cơ sở kinh doanh vi phạm về các loại động vật hoang dã. 

 - Công văn số 238/UBND-YT ngày 09/01/2019 về việc báo cáo kết quả công 

tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Quý IV và năm 2018. 

 - Công văn số 241/UBND-KT ngày 09/01/2019 góp ý dự thảo văn bản của 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 

05/7/2018 của Chính phủ. 

- Công văn số 341/UBND-KT ngày 11/01/2019 về việc phê duyệt Phương án 

tổ chức chợ Tết Kỷ Hợi 2019 tại chợ Đầm.  

 - Kế hoạch số 742/UBND-YT ngày 24/01/2019 về việc triển khai công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 

năm 2019. 

- Công văn số 819/UBND-KT ngày 28/01/2019  đề nghị phê duyệt Kế hoạch 

tổ chức chợ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 tại chợ Vĩnh Hải. 

- Công văn số 851/UBND-KT ngày 29/01/2019 đảm bảo mỹ quan đô thị 

xung quanh khu vực chợ Đầm. 

- Công văn số 847/UBND-KT ngày 29/01/2019 về việc giao nhận quản lý hộ 

kinh doanh chợ Đầm Tròn. 

- Công văn số 1147/UBND-KT ngày 31/01/2019 tuyên truyền, phổ biến Luật 

Cạnh tranh theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24/9/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Công văn số 247/BC-UBND ngày 15/02/2019 báo cáo kết quả tổ chức và 

phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019. 

- Công văn số 1137/UBND-KT ngày 18/02/2019 về việc báo cáo kết quả thực 

hiện hỗ trợ thêm cho các hộ kinh doanh tại chợ Đầm. 

 - Công văn số 1363/UBND-KT ngày 26/02/2019 về việc bố trí kinh phí duy 

trì và phát triển thêm ngành hàng an toàn thực phẩm tại chợ Vĩnh Hải. 

- Kế hoạch số 1557/UBND-KT ngày 05/03/2019 hành động ngăn chặn và 

ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào 

thành phố Nha Trang. 

- Công văn số 1777/UBND-KT ngày 12/03/2019 về việc tăng cường hướng 

dẫn kê khai ban đầu trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản. 
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- Công văn số 2090/UBND-KT ngày 21/03/2019 góp ý dự thảo Quy định 

phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất kinh doanh không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm. 

 - Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 25/03/2019 trưng tập cán bộ, nhân 

viên thú y xã, phường phục vụ công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2019. 

- Công văn  số 2336/UBND-KT ngày 28/3/2019  triển khai vệ sinh, tiêu độc, 

khử trùng môi trường chăn nuôi ngăn chặn dịch tả lợn Châu phi;  

 - Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 về việc kiện toàn Đoàn 

kiểm tra liên ngành về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên 

địa bàn thành phố Nha Trang. 

 - Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 về việc thành lập Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch động vật thành phố Nha Trang;  

 - Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 về việc phân công nhiệm 

vụ, địa bàn phụ trách các thành viên BCĐ phòng, chống dịch động vật thành phố 

Nha Trang; 

 - Công văn số 2846/UBND-YT ngày 12/4/2019 về việc báo cáo công tác 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Nha Trang quý 

I/2019. 

 - Báo cáo số 2842/UBND-KT ngày 12/4/2019 về về việc đề xuất cấp vắc xin 

LMLM lợn, vắc xin tai xanh lợn (PRRS) cho công tác phòng chống, chống dịch. 

 - Kế hoạch số 2972/UBND-YT ngày 18/4/2019 về việc triển khai “Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019. 

 - Công văn số 3118/UBND-YT ngày 23/4/2019 về việc phê duyệt kế hoạch 

kiểm tra trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn 

thành phố Nha Trang. 

- Kế Hoạch số 3132/UBND-KT ngày 23 tháng 4  năm 2019 về V/v tổ chức 

Hội nghị tuyên truyền, triển khai Luật Thủy sản và các văn bản liên quan; 

 - Công văn số 3258/UBND-YT ngày 26/4/2019 về việc tăng cường công tác 

quản lý an toàn thực phẩm. 

 - Kế hoạch số 3232/UBND-KT ngày 26/4/2019 triển khai tháng vệ sinh, tiêu 

độc, khử trùng môi trường chăn nuôi ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 

I/2019.   

- Kế Hoạch số 4095/UBND-KT ngày 06 tháng 5  năm 2019 về triển khai Kế 

hoạch tiêm vắc xin tai xanh ở lợn trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

 - Công văn số 3512/UBND-YT ngày 07/5/2019 về việc tăng cường công tác 

quản lý an toàn thực phẩm trong trường học có tổ chức bếp ăn bán trú. 

- Thông báo số 3472/UBND-KT ngày 13/5/2019 về thông báo tham gia tuyển 

chọn và giới thiệu thương hiệu, sản phẩm tham dự chương trình "Thương hiệu 

vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2019; 
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- Công văn  số 3708/UBND-KT  ngày 14 tháng 5  năm 2019 về việc tập trung 

triển khai Quyết liệt, đồng bộ bệnh dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào thành phố 

Nha Trang. 

- Báo cáo số 3888/UBND-KT ngày 20/5/2019 về báo cáo tổng kết 10 năm 

(2009 - 2019) thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam". 

- Kế hoạch số 3991/UBND-YT ngày 22/5/2019 về việc triển khai công tác 

thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn thành 

phố Nha Trang. 

- Kế Hoạch số 4095/UBND-KT ngày 25 tháng 5  năm 2019 về về việc hội 

nghị tuyên truyền, triển khai Luật chăn nuôi trên địa bàn thành phố Nha Trang 

 - Công văn  số 4147/UBND-KT  ngày 28 tháng 5  năm 2019 về việc kiểm tra 

công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

 - Báo cáo số 4821/UBND-KT ngày 18/6/2019 về thực thực trạng chăn nuôi 

trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

 - Công văn  số 4090/UBND-KT ngày 04 tháng 6  năm 2019 về việc phân 

công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh động vật thành phố Nha Trang. 

 - Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 02/07/2019 về việc  hỗ trợ trực tiếp 

cho 2 hộ chăn nuôi xã Vĩnh Phương có vật nuôi bị thiệt hại do bệnh Tai xanh, bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi. 

 - Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày  04/7/2019  về việc tiêu hủy số lợn bị 

dịch bệnh tả Châu Phi của 01 hộ chăn nuôi thuộc thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, 

thành phố Nha Trang. 

 - Báo cáo số 5617/UBND-YT ngày 11/7/2019 về việc báo cáo kết quả công 

tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và chương trình công 

tác 6 tháng cuối năm 2019. 

 - Công văn số 6494/UBND-KT ngày 19/7/2019 về việc triển khai Quyết định 

số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng chính phủ. 

 - Công văn số 5862/UBND-KT ngày 22/7/2019 về việc kiểm tra, xử lý các 

lồng bè nuôi trồng thủy sản tại vùng nước cảng cá Hòn Rớ và thượng lưu cầu Bình 

Tân. 

 - Công văn 6377/UBND-KT 05/08/2019 về việc tổ chức thực hiện duy trì và 

nhân rộng ngành hàng an toàn thực phẩm tại chợ Vĩnh Hải 

 - Công văn số 6502/UBND-KT ngày 09 tháng 8  năm 2019 về việc xây dựng 

Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn năm 2020. 

 - Công văn số 6617/UBND-KT ngày 14 tháng 8  năm 2019 về việc hướng dẫn 

bổ sung biện pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Kế hoạch số 7018/UBND-YT ngày 28/8/2019 về việc triển khai công tác 

kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019. 
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- Kế hoạch số 341/KH-ĐKT ngày 28/8/2019 của Đoàn kiểm tra liên ngành về 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thành phố Nha Trang về việc kiểm tra trong 

dịp Tết Trung thu và hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn thành 

phố Nha Trang được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt tại Công văn số 

7075/UBND-YT ngày 29/8/2019. 

- Công văn số 6504/UBND-KT ngày 08/9/2019 về việc đề nghị cấp hóa chất 

sát trùng phòng, chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi. 

-  Công văn số 7596/UBND-KT ngày 20/9/2019 về  triển khai thực hiện kết 

luận của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại hội nghị "triển khai các giải pháp tổng hợp, 

phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Công văn số 7961/UBND-YT ngày 02/10/2019 về việc báo cáo công tác 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Nha Trang quý III 

năm 2019. 

- Kế hoạch số 409/KH-ĐKT ngày 23/10/2019 về việc kiểm tra, hậu kiểm về 

an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục năm học 2019-2020 trên địa bàn thành 

phố Nha Trang. 

- Kế hoạch số 9538/UBND-YT ngày 02/12/2019 về việc triển khai công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội 

Xuân năm 2020. 

- Công văn số 9308/UBND-KT ngày 11/11/2019 của UBND thành phố Nha 

Trang về việc Triển khai vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt II/2019./. 
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